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NHÂN DANH 

N                                 T NAM 

                                                  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lâm Thị Tuyết Anh  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Khưu Liên Dung  

2. Bà Dư Thị Út 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhung – Thư    Tòa án nhân dân thành 

phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Mỹ Linh – Ki m sát viên. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu 

  t    s  thẩm công  hai vụ án thụ l  số: 19/2022/TLST-KDTM ngày 18 tháng 7 

năm 2022 về việc tranh chấp “hợp đồng hợp tác kinh doanh”, theo Quyết định đưa 

vụ án ra   t    số 10/2022/QĐXX-ST ngày 04 tháng 8 năm 2022 giữa các đư ng 

sự: 

1.  Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV VN; trụ sở: Đường A, khóm B, thị 

trấn Đầm D i, huyện Đầm D i, tỉnh Cà Mau; đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Hải Đăng, chức vụ: Giám đốc; đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Huỳnh 

Q; địa chỉ: Số C, đường N,  hóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

2. Bị đơn:  ông ty      M   thiết kế và in ấn G ạc  iêu; trụ sở: Số 

X, đường O, khóm Y, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; đại diện theo 

pháp luật: Ông Trần Tâm T.   

(Ông Q, ông T vắng mặt) 

                

*Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tố tụng tại Tòa án đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 

VN (sau gọi tắt là Công ty VN) trình bày:   

Vào ngày 15/03/2022, giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 

VN và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết  ế và in ấn G (sau gọi 
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tắt là Công ty G) thỏa thuận    hợp đồng hợp tác  inh doanh số 15/3/HĐHTKD, 

theo đ n đặt hàng của Công ty VN thì công ty Gchịu trách nhiệm sản  uất và in 

ấn thùng giấy carton sóng 5 lớp theo số lượng, quy cách,  ích thước, chất lượng 

sản phẩm mà Công ty VN đã đề nghị, thời gian nhận và giao hàng từ 10 – 15    từ 

ngày    hợp đồng  hông tính chủ nhật, ngày lễ, giá trị hợp đồng là 57.500.000 

đồng, cọc tiền làm mẫu 10.000.000 đồng, tạm ứng 60% bằng 28.750.000 đồng, số 

tiền còn lại 18.750.000 đồng thanh toán sau  hi in ấn. Trường hợp chậm giao hàng 

thì một ngày chậm giao hàng trừ 5% trên tổng giá trị hợp đồng.  

Quá trình thực hiện hợp đồng Công ty VN đã trả tiền 02 lần cho Công ty 

Gia Bảo, lần thứ nhất ngày 24/02/2022 trả 10.000.000 đồng, lần thứ hai ngày 

23/4/2022 trả 28.750.000 đồng bằng hình thức chuy n  hoản qua số tài  hoản 

070085837263, ngân hàng Sacomban  của ông Trần Tâm T là giám đốc công ty 

Gia Bảo. Đến nay Công ty G  hông giao hàng theo thỏa thuận, nguyên đ n đã 

nhiều lần liên hệ yêu cầu Công ty G thực hiện hợp đồng, giao hàng nhưng đến nay 

chưa thực hiện gây thiệt hại cho công ty VN. 

Nay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VN yêu cầu Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thiết  ế và in ấn G Bạc Liêu trả số tiền 

38.750.000 đồng và lãi trên số tiền gốc do  hông thực hiện giao hàng theo hợp 

đồng hợp tác  inh doanh số 15/3/HĐHTKD  ngày 15/3/2022 tính từ ngày 

23/4/2022 đến  hi thanh toán  ong các  hoản tiền theo quy định của Điều 306 

Luật Thư ng mại. 

Quá trình Tòa án thụ lý vụ án đã nhiều lần triệu tập bị đơn đến tham gia 

phiên tòa nhưng bị đơn vắng mặt nên không ghi nhận ý kiến được.   

Tại phiên tòa đại diện Viện  i m sát nhân dân thành phố Bạc Liêu phát bi u 

quan đi m: 

- Về việc tuân theo pháp luật: Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ s  vụ 

án, từ  hi thụ l  đến phiên tòa hôm nay Thẩm phán, Hội đồng   t   , Thư    

phiên tòa và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ theo đúng quy 

định của pháp luật; nguyên đ n có đ n yêu cầu vắng mặt, bị đ n đã được triệu tập 

hợp lệ tham gia phiên đến lần thứ hai nhưng vắng mặt nên căn cứ  hoản 1, đi m 

 hoản 2 Điều 227;  hoản 3 Điều 228 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015   t 

   vắng mặt nguyên đ n, bị đ n là đúng quy định về tố tụng dân sự nên Viện 

 i m sát  hông có  iến nghị gì. 

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của Công 

ty VN, buộc Công ty G có nghĩa vụ thanh toán số tiền gốc là 38.750.000 đồng và 

lãi trên số tiền gốc tính từ ngày 23/4/2022 đến  hi thanh toán  ong các  hoản tiền 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 306 Luật Thư ng mại năm 2005. 

     Đ                

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào  ết quả tranh tụng tại phiên tòa, quan đi m 
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phát bi u của Đại diện Viện  i m sát nhân dân thành phố Bạc Liêu. Hội đồng xét 

   nhận định nội dung vụ  iện như sau:  

[1] Về tố tụng: Nguyên đ n có đ n đề nghị   t    vắng mặt, bị đ n đã được 

Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa đến lần thứ hai nhưng vắng mặt  hông 

có l  do, do đó căn cứ  hoản 1, đi m b  hoản 2 Điều 227;  hoản 3 Điều 228 của 

Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015   t    vắng mặt nguyên đ n, bị đ n. 

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Nguyên đ n có yêu cầu bị đ n trả lại số tiền 

mua bán hàng hóa là 38.750.000 đồng và tiền lãi của số tiền này, nguyên đ n và 

bị đ n là tổ chức có đăng     inh doanh và giao dịch mua bán vì mục đích lợi 

nhuận nên là tranh chấp  inh doanh thư ng mại theo quy định tại  hoản 1 Điều 28 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Bị đ n có trụ sở tại  hóm Y, phường 1, 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nên theo quy định tại  hoản 1 Điều 35 và đi m 

a  hoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  

[3] Về thời hiệu  hởi  iện: Ngày 15/03/2022, giữa Công ty VN và Công ty 

G     ết hợp đồng hợp tác  inh doanh, sau đó Công ty Gvi phạm nghĩa vụ, ngày 

18/7/2022 Công ty VN  hởi  iện tại Tòa án nên theo quy định tại  hoản 1 Điều 

184 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 429; đi m d  hoản 1 Điều 688 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 yêu cầu  hởi  iện của nguyên đ n còn thời hiệu 

 hởi  iện. 

 [4] Về nội dung vụ án:  

 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VN yêu cầu Công ty GBạc 

Liêu trả số tiền 38.750.000 đồng, theo hợp đồng hợp tác  inh doanh số 

15/3/HĐHTKD công ty VN chuy n  hoản 02 lần, cụ th : Lần thứ nhất ngày 

24/02/2022 trả 10.000.000 đồng, lần thứ hai ngày 23/4/2022 trả 28.750.000 đồng 

bằng hình thức chuy n  hoản qua số tài  hoản 070085837263, ngân hàng 

Sacomban  của ông Trần Tâm T là giám đốc công ty G, phía Công ty Gđã được 

triệu tập hợp lệ nhưng vắng Tòa án  hông ghi nhận    iến được tuy nhiên căn cứ 

vào hợp đồng hợp tác  inh doanh, phiếu chuy n tiền … có đủ c  sở  ác định giao 

dịch hợp đồng giữa Công ty VN và Công ty Gcó  ảy ra trên thực tế và số tiền 

Công ty VN đã giao theo hợp đồng là 38.750.000 đồng nhưng bị đ n  hông thực 

hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hợp tác  inh doanh số 15/3/HĐHTKD đã     ết nên 

căn cứ quy định tại Điều 423, 424 của Bộ luật Dân sự năm 2015 có căn cứ hủy bỏ 

hợp đồng, Công ty Gcó trách nhiệm thanh toán số tiền nợ là 38.750.000 đồng cho 

Công ty VN. 

Về lãi: Nguyên đ n yêu cầu Công ty G thanh toán tiền lãi trên số tiền nợ 

gốc tính từ ngày 23/4/2022 đến  hi thanh toán  ong các  hoản tiền. Như đã nhận 

định trên bị đ n có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đ n số tiền 38.750.000 

đồng; thời đi m tính lãi công ty VN yêu cầu dựa trên ngày chuy n tiền 22/4/2022 

là phù hợp quy định tại Điều 424, 425 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Về lãi suất, 

căn cứ công văn trả lời về lãi suất quá hạn của Ngân hàng Thư ng mại cổ phần 

Ngoại thư ng Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Thư ng mại cổ phần 



 4 

Công Thư ng Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

tri n nông thôn Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu tại thời đi m   t    ngày 16/9/2022 

thì lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường là 13,8925%/năm. Buộc Công ty 

G thanh toán cho Công ty VN số tiền lãi tính từ ngày 23/4/2022 đến ngày   t    

s  thẩm 16/9/2022 là 04 tháng 23 ngày cụ th : 38.750.000 đồng   4,7667 tháng x 

13,8925%/năm = 2.138.400 đồng. 

 Như đã nhận định trên, Hội đồng   t    chấp nhận toàn bộ yêu cầu  hởi 

 iện của Công ty VN và chấp nhận đề nghị của đại diện Viện  i m sát nhân dân 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tại phiên tòa. 

[3] Về án phí:  

Công ty Gcó nghĩa vụ trả cho Công ty VN số tiền gốc và lãi là 40.888.400 

đồng (2.138.400 đồng + 38.750.000 đồng) nên phải chịu án phí kinh doanh 

thư ng mại s  thẩm theo quy định của pháp luật là 3.000.000 đồng. 

 Công ty VN  hông phải nộp án phí, Công ty đã dự nộp tạm ứng án phí 

3.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0007757 ngày 18/7/2022 tại Chi cục Thi 

hành án Dân sự thành phố Bạc Liêu được hoàn lại toàn bộ. 

Vì các lẽ trên; 

Q YẾ  Đ     

- Căn cứ vào  hoản 1 Điều 28;  hoản 1 Điều 35; đi m a  hoản 1 Điều 39; 

Điều 92;  hoản 1, đi m b  hoản 2 Điều 227; Điều 228  hoản 1 Điều 184 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự 2015;  

- Căn cứ vào Điều 423; Điều 424; Điều 425; Điều 429; đi m d  hoản 1 

Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Điều 306 Luật thư ng mại năm 2005. 

- Căn cứ vào  hoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản l  và s  dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên   : 

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên VN đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết  ế và in 

ấn G Bạc Liêu. 

Hủy bỏ hợp đồng hợp tác  inh doanh số 15/3/HĐHTKD ngày 15/3/2022 

giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VN và Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên Thiết  ế và in ấn G Bạc Liêu. 

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết  ế và in ấn G Bạc 

Liêu có trách nhiệm trả cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VN số 

tiền gốc và lãi tính từ ngày 23/4/2022 đến ngày   t    s  thẩm là ngày 16/9/2022 

là 40.888.400 đồng, trong đó tiền gốc là 38.750.000 đồng, tiền lãi là 2.138.400 

đồng.  
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K  từ ngày có đ n yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

 hi thi hành  ong, tất cả các  hoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu  hoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 3. Về án phí:  

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết  ế và in ấn G 

phải nộp án phí  inh doanh thư ng mại s  thẩm có giá ngạch là 3.000.000 đồng.  

Công ty VN  hông phải nộp án phí, Công ty đã dự nộp tạm ứng án phí 

3.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0007757 ngày 18/7/2022 tại Chi cục Thi 

hành án Dân sự thành phố Bạc Liêu được hoàn lại toàn bộ. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 của Luật Thi hành 

án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Luật Thi hành án Dân sự. 

 Án    s  thẩm công  hai, nguyên đ n, bị đ n có quyền  háng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày    từ ngày nhận được bản án hoặc    từ ngày bản án được 

tống đạt hợp lệ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.          

 

Nơi nhận: 

-TAND tỉnh Bạc Liêu;  

-VKSND thành Tp. Bạc Liêu; 

-CCTHADS Tp. Bạc Liêu; 

-Đư ng sự; 

-Lưu HS. 

 M.     ĐỒ    É   Ử SƠ   ẨM 

  ẨM      –      Ọ            
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